
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BỘ MÔN KINH TẾ

BẢNG ĐIỂM

GV: NGUYỄN KHÁNH TOÀN LOẠI:

THI TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT

LỚP: CÐ KT 19

MÔN:

9

SỐ TC: 1

HỌC KỲ:

LN

SỐ TIẾT: 0

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L2

TỔNG
KẾT L1

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.015/11/1999NhungNguyễn Hồng03101810441

9.012/03/2001AnLưu Văn Trường03101910012

10.021/07/1997DungVõ Phương Tường03101910033

7.029/11/2001DươngLê Thị Thùy03101910044

9.506/10/2001ĐiệpTrần Thị Ngọc03101910055

8.001/10/2001HàNguyễn Thị Nhật03101910086

7.522/10/2001HiếuĐoàn Trọng03101910117

9.020/05/2000HiếuNguyễn Trung03101910128

8.010/03/2001HoàngĐặng Tố03101910149

6.501/03/2001HùngTrần Công031019101610

8.030/01/2000HưngĐỗ Hải031019101711

6.519/12/2001KhangNguyễn Ngọc Hoài031019101912

9.016/11/2001LamTrương Thị Ngọc031019102213

5.005/07/2001LêNguyễn Hồng031019102314

6.022/03/2001LinhChâu Diệu031019102415

8.027/11/2001LinhNguyễn Thị Kim031019102516

9.029/07/2001LinhTrương Thị Thùy031019102617

8.513/07/2001LoanNguyễn Thị Kim031019102718

7.522/01/2001LựcNguyễn Anh031019102819

10.031/12/2001MyNguyễn Thị Hà031019103020

9.030/04/1998MyPhạm Nữ Uyên031019103121

7.513/02/2001MyPhạm Thị Diễm031019103222

8.006/04/2001NgânĐặng Thị Thu031019103323

9.513/02/2001NgânNgô Thị Hoàng031019103424

9.505/04/2001NgânNguyễn Ngọc Kiều031019103625

9.508/06/2001NgânNguyễn Thị Thanh031019103926

7.512/05/2001NgânNguyễn Thị Thảo031019104027

7.022/06/2001NgọcTrần Kim031019104228

9.514/06/2001NhânNguyễn Thảo031019104429

9.018/03/2001NhiPhạm Thị Yến031019104530

9.517/03/2001NhungPhạm Thị Tuyết031019104631

7.502/02/2001NhưLê Thị Tâm031019104732

7.010/03/2001NhưNguyễn Thị031019104933
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GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L2

TỔNG
KẾT L1

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.516/01/2001PhátNguyễn Tấn031019105234

6.525/09/2001PhúcTrần Hữu031019105435

8.021/08/2001PhươngĐinh Thị Thanh031019105536

9.523/05/2001PhươngPhạm Thị Lan031019105737

5.523/11/2001PhượngNguyễn Thị Ngọc031019105838

8.521/04/2001QuangDương Văn031019105939

7.015/03/2001QuânPhan Thị Vũ031019106040

7.003/02/2001QuyênNguyễn Thị Kim031019106141

10.006/09/2001SangNguyễn Thị Kim031019106342

7.013/2/2001ThảoPhạm Thị Bích031019106443

5.510/11/2001ThắngNguyễn Ngọc031019106644

7.029/5/2001ThiTrần Thị Kiều031019106745

7.529/10/2001ThiệnNguyễn Thị Diệu031019106846

7.019/12/2000ThúyTrần Thị Cẩm031019107247

9.513/01/2001ThưĐặng Lê Anh031019107348

10.021/06/2001ThưNguyễn Thị Anh031019107549

5.520/05/2001TiênĐặng Thị Mỹ031019107650

8.502/12/2001TiênGiang Ngọc031019107851

7.520/02/2001TìnhLê Thị031019107952

9.526/02/2001TrangHuỳnh Thị Ngọc031019108153

9.005/07/2001TrâmNguyễn Thị Ngọc031019108254

7.015/12/2001TrâmNguyễn Thị Mai031019108355

10.012/12/2001TrúcCao Thị Thanh031019108656

10.016/12/2000UyênNguyễn Thị Tú031019108857

8.018/08/2001VươngĐinh Văn031019109058

8.507/12/2001VyTrần Dương Bảo031019109159

5.020/01/2001XuânBiện Mỹ031019109260

9.028/08/2001YếnNguyễn Thị Kim031019109461

10.025/10/2001ÝĐào Thị Như031019109562

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN KHÁNH TOÀN

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 22 tháng 04 năm 2022

0(0%)0(0%)7(11.3%)4(6.5%)16(25.8%)11(17.7%)24(38.7%)62(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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